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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Nội dung hành động
 

Nhà đầu tư đã mua vào vị thế ngắn hạn có thể chủ động giao dịch khi thị trường gặp các mốc kháng cự trên. Đối với nhà
đầu tư có vị thế không an toàn trong quá trình điều chỉnh vừa qua có thể canh hạ tỷ trọng cổ phiếu khi VN-Index hồi
phục.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 10/10/2023
VNINDEX

1,137.36 +0.78%

HNX

233.55 +1.35%

UPCOM

86.89 -0.36%

DOW JONES

33,604.65 +0.59%

Nhận định thị trường và chiến lược

Giữ đà hồi phục kỹ thuật
Kết phiên giao dịch, VN-Index đóng cửa trong sắc xanh tại 1137,36 điểm, tăng +8,82 điểm (+0,78%).

VN-Index mở cửa với sự phục hồi tiếp diễn, đa số các nhóm ngành đều có sắc xanh chiếm ưu thế và được duy trì đến
kết phiên. Tác động tích cực nhất đến chỉ số chung đến từ nhóm ngành Dầu khí, hầu hết các mã trong ngành đều tăng
mạnh, đặc biệt có PSH tăng trần GAS tăng 2,85%, BSR tăng 5,10%. Phục hồi tích cực nhất đến từ nhóm Chứng khoán với
sự dẫn dắt của 3 cổ phiếu mạnh nhất của nhóm này như VND (+3,35%), VIX (+1,98%), SSI (+0,76%). Bên cạnh đó ngành
Vật liệu cơ bản cũng là nhân tố giúp VN-Index giữ vững sắc xanh với các nhóm ngành Kim loại (HPG +2,20%, VGS
+6,49%, NKG +4,18%), Hóa chất (CSV +6,89%, DCM +5,40%).

Thanh khoản toàn thị trường tăng nhẹ, đạt gần 15.924 tỷ, tăng hơn 8% so với phiên liền trước. Chỉ số VN30 ghi nhận
tăng +10,59 điểm (+0,93%) với 20 mã tăng, 9 mã giảm, 1 mã giữ ở mốc tham chiếu. Trong đó, các mã trong nhóm này
nâng đỡ thị trường là GAS (+2,85%), VHM (+2,06%), FPT (+3,13%), HPG (+2,20%). Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu gây áp
lực giảm điểm cho thị trường gồm có VCB (-0,94%), VIC (-1,63%), BID (-0,59%), VNM (-0,67%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (+0,78%), HNXIndex (+1,35%), UPCOMIndex (-0,36%), VN30
(+0,93%), HNX30 (+2,05%), VNMID (+1,58%), VNSML (+1,03%), VNDIAMOND (+1,39%), VNFINLEAD (+1,25%), VNCOND
(+0,13%), VNCONS (+0,24%).

NĐT nước ngoài bán ròng gần 717 tỷ VND trên cả 3 sàn trong phiên hôm nay. Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng
nhiều nhất có NVL (+14,25 tỷ), IDC (+10,30 tỷ), HPG (+6,62 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại bán ròng nhiều nhất gồm
FUEVFVND(-151,63 tỷ), VIC (-87,12 tỷ), POW (-69,88 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Hơn 29 ngàn tỷ đồng trái phiếu phát hành trong tháng 9, gần 1/3 từ nhóm bất động sản 1
 Thuế VAT tiếp tục được đề xuất giảm trong 6 tháng đầu năm 2024 2
 Lãi suất tiền gửi tạo đáy mới 3
 HOSE tiếp tục họp với thành viên thúc đẩy triển khai hệ thống KRX 4

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

11/10/2023: Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9
12/10/2023: Công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 24,370.00 0.04% 0.37% 0.79%
USD/JPY 148.43 -0.60% -0.62% 1.75%
GBP/USD 1.22 0.00% 0.00% -3.17%
EUR/USD 1.06 0.00% 0.00% -2.75%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Vàng 1,862.03 1.62% 0.74% -3.88%
Bạc 21.89 1.39% -1.22% -11.48%
Thép cuộn cán nóng 779.00 1.17% -2.01% 8.19%
Đồng 3.64 0.55% -2.41% -4.71%
Quặng sắt 119.50 0.00% 0.00% 3.46%
Gỗ 489.09 -0.79% -2.47% -3.72%
Thép 3,622.00 -1.31% -3.85% -1.17%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Lúa mì 572.75 0.79% 5.77% -7.17%
Đường 27.18 1.65% 3.46% 6.30%
Lợn hơi 81.98 -0.43% 2.22% 0.16%
Cà phê 146.05 0.00% -0.07% -5.16%
Cao su 138.80 0.00% -1.28% 2.81%

Năng lượng
VI_Name Last_date_clo

se
%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 88.20 4.28% -4.34% 4.45%
Khí tự nhiên 3.37 0.90% 15.02% 10.13%
Than 141.35 2.06% -11.71% -10.82%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

(+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 15,128.11 -0.67% -1.68% -5.04%
Dow Jones 33,604.65 0.59% 0.29% -2.76%
FTSE 100 7,492.21 -0.03% -1.52% 0.36%
Nikkei 225 30,994.67 -0.26% -2.75% -1.99%
S&P 500 4,335.66 0.63% 1.11% -2.20%
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1. Độ rộng thị trường
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Nguyên vật liệu

Tài chính

Công nghiệp

Dầu khí

Ngân hàng

Dịch vụ Tiêu dùng

Công nghệ Thông tin

Hàng Tiêu dùng

Tiện ích Cộng đồng

Dược phẩm và Y tế

Viễn thông

-0.13%

0.39%

0.16%

0.09%

0.35%

0.43%

0.48%

0.77%

-4.09%

1.97%

1.90%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 09/10/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VIC BID HPG VHM SSI GVR STB VRE DGC DCM TNC BHN TPB SAB VJC MSN TCB CTG SSB GAS

0.34 0.30

-0.02 -0.04 -0.06 -0.10 -0.15 -0.18 -0.22 -0.25

0.67
0.59

-0.28 -0.29

0.48
0.41

1.23

0.51

1.56

0.61

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

26/09 27/09 28/09 29/09 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 09/10

234
296

-776
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3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

26/09 27/09 28/09 29/09 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 09/10

694

386

-396 -405

168

-55

179

-723

73

-716

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

NVL 14,299 1,001,988

IDC 10,298 216,700

HPG 6,664 261,100

KDH 6,293 215,600

DCM 5,411 149,599

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

BWE -28,896 -625,400

FRT -32,530 -338,450

POW -70,038 -6,302,160

VIC -86,633 -1,910,277

FUEVFVND -151,931 -5,891,990

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FUEVFVND 148,042 5,746,600

POW 22,173 2,004,754

FUESSVFL 5,310 290,800

MBB 3,994 219,469

VOC 2,083 90,300

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

BSR -15,015 -730,000

TCB -21,521 -672,400

MWG -30,029 -622,600

VPB -37,758 -1,791,401

FPT -66,978 -709,800

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,137.36 0.78% -1.45% -3.89%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 13,746.37 7.71% -1.21% -32.37%
HNX 233.55 1.35% -1.18% -3.85%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,544.84 7.34% -11.46% -15.05%
Upcom 86.89 -0.36% -2.13% -4.53%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 630.20 17.22% 0.97% -12.59%
P/E VNindex (x) 13.49 0.97% -5.33% -3.64%
P/B VNindex (x) 1.71 1.18% -5.00% -3.70%

09/10/2023

NIKKEI 225

30,994.67 -0.26%

DAX

15,128.11 -0.67%

Biểu đồ VNINDEX

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Nội dung PTKT

Như chúng tôi phân tích, chỉ số VN-Index đã tạo phân kỳ trong các khung giao dịch 30M và H1. Tại khung H1, đường giá
đã phá qua vùng kỹ thuật 1131 điểm, đóng nến tại 1137,36 điểm. Chỉ báo kỹ thuật MACD có sự phân kỳ và hướng lên tiệm
cận đường Zero. Tại khung biểu đồ Ngày ở tuần qua, giá giảm về vùng 1106 điểm sau đó hình thành cụm nến đảo chiều,
nến đóng phiên giao dịch ngày 09/10 vượt lên trên đường trendline giảm giá xác nhận đây là vùng đáy ngắn hạn của VN-
Index và cho tín hiệu có nhịp hồi phục ngắn hạn.

Mốc hỗ trợ cho nhịp hồi phục kỹ thuật này là 1106 điểm, mốc kháng cự tiếp theo VN-Index cần chinh phục là 1160 điểm,
chỉ số vượt được vùng kháng cự trên sẽ lên đến vùng 1170 – 1181 điểm.

Trong quá trình hồi phục, thị trường khó tránh khỏi các phiên rung lắc do áp lực từ phía bán. Do đó thị trường cần có
động lực để hấp thụ hết nguồn cung này mới có thể chinh phục các mốc kháng cự tiếp theo.

Mốc hỗ trợ quan trọng của thị trường trong suốt 5 tháng tăng điểm của VN-Index là 1033 điểm.

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Link Tin thế giới

 Giá dầu thế giới vọt 4% sau xung đột Israel-Hamas
 S&P: Xuất hiện làn sóng phá sản và vỡ nợ tại Mỹ

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

NVL 3.24%
ACB 3.21%
FPT 3.13%
GAS 2.85%
HPG 2.20%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

YEG 36.82%
RDP 29.71%
SRC 23.74%
VMD 14.15%
RAL 11.23%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PSH 6.85%
DCM 5.40%
BSI 5.13%
NKG 4.18%
NLG 4.04%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TCO 54.76%
RDP 34.04%
SRC 32.43%
HAH 29.55%
YEG 28.24%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VIC -1.63%
VRE -1.46%
SAB -1.15%
VCB -0.94%
MWG -0.72%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

FDC -6.46%
ABR -5.64%
SC5 -5.16%
ILB -4.98%
ADG -4.81%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

GVR 4.62%
SSI 4.40%
VRE 3.64%
VHM 3.30%
FPT 3.02%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TNC -19.27%
SJF -15.73%
QCG -13.51%
PTL -13.17%
DC4 -11.34%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DCM 13.28%
FMC 10.15%
VGC 9.91%
HAG 9.46%
HHV 8.89%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SJF -32.58%
SGR -31.69%
TGG -30.29%
PHC -29.35%
OGC -28.84%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PDR 6.79%
GAS 6.20%
VPB 5.94%
FPT 5.52%
HDB 4.92%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTS 39.18%
PVT 31.30%
BSI 30.16%
PC1 25.79%
DCM 25.17%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

MWG -8.84%
NVL -8.01%
TPB -5.60%
BID -5.41%
SAB -5.10%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

BIC -4.87%
PTB -4.33%
STG -2.40%
BCM -0.86%
BMI -0.77%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VIC -28.82%
NVL -26.03%
VHM -13.12%
SAB -11.91%
TPB -10.61%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DXG -8.47%
CTS -7.96%
POM -7.93%
BCG -7.89%
DIG -7.77%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HBC -23.29%
DXS -20.56%
CRE -18.90%
POM -18.72%
DXG -17.62%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PTC 6.99%
VAF 6.91%
CSV 6.89%
YEG 6.86%
VPD 6.85%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

STT

 

Mã Ngày
khuyến nghị

Giá khuyến
nghị

Giá mục
tiêu

Giá hiện
tại

Giá cắt
lỗ

Lãi dự kiến Lãi lỗ hiện tại Trạng thái

1 SHS 09/10/2023 17300 19550 17600 15500 13.01% 1.73% Hold
2 MSH 09/10/2023 44400 47200 44100 42000 6.31% -0.68% Hold
3 IDC 09/10/2023 47000 52300 47500 44800 11.28% 1.06% Hold
4 PC1 09/10/2023 30850 34000 31700 29200 10.21% 2.76% Hold

TOP KHUYẾN NGHỊ CỦA ABS

Lưu ý: Để xem đầy đủ danh mục khuyến nghị của ABS, vui lòng click vào đây

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo 

 Báo cáo doanh nghiệp - STB (KHẢ QUAN – Giá mục tiêu: 33.000)
 Bản tin tiêu điểm ngành hàng

https://vietstock.vn/2023/10/hon-29-ngan-ty-dong-trai-phieu-phat-hanh-trong-thang-9-gan-13-tu-nhom-bat-dong-san-3118-1112490.htm
https://baomoi.com/thue-vat-tiep-tuc-duoc-de-xuat-giam-trong-6-thang-dau-nam-2024/c/47164388.epi
https://vietstock.vn/2023/10/lai-suat-tien-gui-tao-day-moi-757-1112487.htm
https://vietnambiz.vn/hose-tiep-tuc-hop-voi-thanh-vien-thuc-day-trien-khai-he-thong-krx-2023109112957469.htm
https://vietstock.vn/2023/10/gia-dau-the-gioi-vot-4-sau-xung-dot-israel-hamas-34-1112552.htm
https://vietstock.vn/2023/10/sp-xuat-hien-lan-song-pha-san-va-vo-no-tai-my-775-1112630.htm
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B5DEC9477D9C5A16!122&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AP8lq69p25hsAbY
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/10/2023-10-04-STB-Full-report.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/10/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_231006.pdf

